

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4616
	Nguyễn Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	4629
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	4631
	Đặng Ngọc Hưng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	4637
	Nguyễn Thị Phương
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	4638
	Đặng Gia Tơn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4688
	Nguyễn Nhật Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4692
	Lê Hoàng Lộc
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	4696
	Phan Văn Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4702
	Mai Thận
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	4703
	Phan Hữu Cường
	Nam Lý, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	4704
	Bùi Tiến Hùng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4705
	Nguyễn Văn Lâm
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4706
	Đàm Văn Tiệp
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	4709
	Đàm Tuấn Vũ 
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	4710
	Nguyễn Văn Lương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4711
	Lê Văn Thịnh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4712
	Đoàn Thị Thanh Thủy
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	4715
	Tống Văn Đạt
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	4717
	Lê Văn Hoàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4720
	Trần Xuân Cường
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4721
	Lê Văn Điền
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4722
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	4724
	Ngô Thị Thúy Hằng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4725
	Cao Văn Thắng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	4726
	Nguyễn Quang Văn
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4727
	Đinh Xuân Hùng
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4728
	Lê Thị Tùng Lâm
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


